
 

TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A4 
HỌC KÌ II- TUẦN 25 

                                 LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 6/ 3 đến ngày 10 /3/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

6/3 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ   

2 289 Tiếng Việt Bài 130: oăng, oăc (Tiết 1) Máy chiếu 

3 290 Tiếng Việt Bài 130: oăng, oăc (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 25 Đạo đức Bài 11: Trả lại của rơi ( Tiết 1 )  Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Hát : Đội kèn tí hon  

6 49 GD TC Ôn TTKNVĐCB    

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

7/3 

S
Á

N
G

 1 291 Tiếng Việt Bài 131: oanh, oach (Tiết 1)  

2 292 Tiếng Việt Bài 131: oanh, oach (Tiết 2) Máy chiếu 

3 73 Toán  Em ôn lại những gì đã học ( Tiết 1) Bộ đồ dùng 

4  T.Anh Unit 8 : Food – Lesson 1.1 Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 293 Tiếng Việt Tập viết sau bài 131 , 132 Máy chiếu 

6 49 TNXH Các giác quan (Tiết 1)   

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 
 

8/3 

S
Á

N
G

 1  Mĩ thuật Bài 13 : Sáng tạo cùng vật liệu tái chế Máy chiếu 

2 294 Tiếng Việt Bài 132: uênh, uêch (Tiết 1) Bộ đồ dùng 

3 295 Tiếng Việt Bài 132: uênh, uêch (Tiết 2)  

4 74 Toán Em ôn lại những gì đã học ( Tiết 2)  

C
H

IỀ
U

 

5 50 TNXH Các giác quan (Tiết 2) Máy chiếu 

6 74 HĐTN Mẹ của em  Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

9/3 

S
Á

N
G

 1 296 Tiếng Việt Bài 133: uynh, uych (Tiết 1) Máy chiếu 

2 297 Tiếng Việt Bài 133: uynh, uych (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  Tiếng Anh Unit 8 : Food – Lesson 1.2 Máy chiếu 

4 75 Toán Em vui học toán  

C
H

IỀ
U

 

5  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm – Xem băng Máy chiếu 

6 298 Tiếng Việt Tập viết sau bài 132, 133 Tranh , MC 

7  HDH Văn miếu – Quốc Tử Giám ( tiết 1 ) Bảng phụ 

6 
 

10/3 

S
Á

N
G

 1  TC Â.nhạc Ôn bài hát: Đội kèn tí hon Máy chiếu 

2 299 Tiếng Việt Bài 134: Chim hoạ mi Máy chiếu 

3 300 Tiếng Việt Bài 135 : Ôn tập  

4    50 GDTC Kiểm tra tư thế  KNVĐCB  

C
H

IỀ
U

 5  TC MT Vẽ vật nuôi trong nhà  

6 50 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

7 75    HĐTN Hát về bà và mẹ Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 27 lượt 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
        Giang Biên, ngày 27  tháng 2 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 

                                      Vũ Thị Diệu Huyền 


